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CẦN PHẢI DẠY MÔN DỊCH VỤ THAM KHẢO 
CHO SINH VIÊN NGÀNH THƯ VIỆN-THÔNG TIN HỌC
 

LÊ NGỌC OÁNH, ML. 
Chuyên gia Tham khảo Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên 

            ới sự thay đổi quan niệm về sự phục vụ 
của ngành thư viện và với sự hỗ trợ tích cực 
của công nghệ thông tin cho ngành thư viện – 
thông tin học, ngày nay thư viện không chỉ là 
nơi chuẩn bị, sắp xếp các nguồn tài liệu một 
cách có hệ thống và mời độc giả đến tự truy 
tìm, sử dụng; thư viện còn là nơi hỗ trợ tích 
cực cho người sử dụng trong việc truy tìm tài 
liệu, cung cấp thông tin cho người sử dụng, 
hướng dẫn người sử dụng trong từng bước 
truy tìm thông tin và trình bày cho độc giả các 
nguồn tài liệu để có thể thỏa mãn cho việc tìm 
hiểu, nghiên cứu  một đề tài nào đó. Như vậy , 
thư viện cần có một bộ phận để đảm trách 
công việc này và người phụ trách cần phải 
được huấn luyện, đào tạo, để có thể nắm rõ, 
hiểu sâu về nghiệp vụ hầu việc hỗ trợ người 
sử dụng trong việc truy tìm thông tin đạt được 
kết quả tốt nhất . 

Để hiểu rõ yêu cầu này, chúng  ta hãy 
tìm hiểu vấn đề  qua ba mục sau đây : 

I.   Lý do phải đưa môn Dịch vụ Tham 
khảo vào Chương trình Đào tạo của ngành 
Thư viện Thông tin học  

Theo quan niệm trước đây, thư viện là 
nơi lưu trữ tư liệu. Các nguồn tài liệu phải 
được sắp xếp thế nào để khi độc giả cần đến, 
có thể tìm thấy một cách dễ dàng. Để đáp ứng 
được mục đích này, người ta trình bày mỗi tài 
liệu trong thư viện trên một tấm phiếu mục lục 
cho biết tin tài liệu, tác giả của nó, nơi, nhà, 
năm xuất bản hay sản xuất của tài liệu, quy 
mô kích cỡ, đặc tính của nó, những điều đáng 
chú ý về nó, và số đăng ký cá biệt của nó. Để 
đặt tài liệu trong một hệ thống, người ta sắp 
xếp nó theo một khung phân lọai, ghi số phân 
loại lên nhãn tài liệu để sắp xếp tài liệu theo 

hệ thống trong kho và ghi số phân loại đó 
lên phiếu mục lục của tài liệu để độc giả 
biết rõ vị trí của nó mà đi tìm. Tiến thêm 
một bước nữa, người ta ấn định cho mỗi 
tài liệu một chủ đề, các tài liệu có cùng 
một đề tài thì tập trung về một chủ đề và 
người ta cũng ghi chủ đề đó lên tấm phiếu 
mục lục của tài liệu. Do đó trong thư viện 
người ta thiết lập đuợc ba loại mục lục: 
mục lục tên sách hay nhan đề, mục lục tác 
giả và mục lục chủ đề. Và như vậy, tác 
giả có thể đi tìm thư tịch của một tài liệu 
theo ba điểm tiếp cận: tên sách, tác giả và 
chủ đề của tài liệu. Tất cả sự hỗ trợ của 
thư viện cho độc giả trong việc đi tìm 
thông tin lúc bấy giờ chỉ là huớng dẫn độc 
giả tra cứu mục lục, hay tìm tài liệu trong 
thư mục, vào kho lấy tài liệu khi cho 
mượn, thu hồi tài liệu trả về, xóa sổ, xếp 
tài liệu lên kệ giá. Đấy là tất cả nghiệp vụ 
của thư viện lúc bấy giờ. Do đó trong 
chương trình đào tạo những người làm 
công tác thư viện, chúng ta thấy xuất hiện 
những môn học: biên mục mô tả, phân 
lọai, định chủ đề, thư mục học, công tác, 
bạn đọc, chủ yếu là đăng ký độc giả và 
mượn trả.  

Quan niệm về sự phục vụ của thư 
viện ngày nay đã thay đổi. Trọng tâm của 
ngành thư viện hiện nay là “hỗ trợ cho 
độc giả”. 

Nhiều độc giả đến thư viện ngày nay 
là để được trả lời một câu hỏi hay giải đáp 
một vấn đề cụ thể. Đôi khi một độc giả, 
đến thư viện với một câu hỏi có tính 
nghiên cứu, nhu cầu thông tin rộng và 
phức tạp, đòi hỏi một cuộc truy tìm tài 

V 
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liệu đủ một loại hình và có tính rộng khắp.  
1.   Yêu cầu trả lời một câu hỏi: 

 Một sinh viên khoa kinh tế đến thư viện 
và đặt câu hỏi: “Em muốn biết rõ ý nghĩa của 
hai thuật ngữ “hữu dụng biên tế” và “sản 
phẩm thu nhập biên tế”. Với câu hỏi này, 
người cán bộ thư viện có thể sử dụng cuốn 
“Từ điển Kinh tế Anh Việt” của tiến sĩ Lê 
Văn Tề soạn thảo dựa theo cuốn “Collins 
Dictioary of Economics” của Christopher Pass 
để có câu trả lời khá đầy đủ. 
2   Yêu cầu giải đáp một vấn đề cụ thể: 

Một sinh viên khoa ngữ văn Anh đang 
học môn Văn học Anh muốn nắm vững về 
thân thế, sự nghiệp, tác phẩm cũng như những 
nhận định về những đóng góp của đại văn hào 
Shakespeare cho nền văn học Anh tìm đến cán 
bộ thư viện để yêu cầu giúp đỡ. Với những bộ 
bách khoa toàn thư nổi tiếng trên thế giới như 
Britanica, Americana, World Book,  hay 
những CD-ROM của những bộ bách khoa 
này, người cán bộ thư viện có thể cung cấp 
đầy đủ những thông tin mà người sử dụng yêu 
cầu.  
3   Yêu cầu truy tìm, tài liệu cho một câu hỏi 
có tính nghiên cứu phức tạp: 

Một nghiên cứu sinh đang chuẩn bị một 
luận án, tiến sĩ về giải phẫu tim, yêu cầu thư 
viện cung cấp một danh mục đầy đủ về những 
cuốn sách, bài báo chuyên khoa báo cáo hội 
nghị, luận văn, luận án viết về mọi sáng kiến 
trong kỹ thuật giải phẫu tim. 

Để đáp ứng yêu cầu này, người cán bộ thư 
viện phải thực hiện lần lượt các bước truy tìm 
sau đây: 

- Tra cứu trên mục lục thủ công hay trực 
tuyến xem thư viện mình hay thư viện 
khác trong cùng một hệ thống liên kết 
có những tài liệu nào liên quan đến đề 
tài nêu trên. 

- Thu thập các thư mục liên quan và truy 
tìm thông tin dưới tiêu đề đề mục: Tim 
--Giải phẫu. 

- Thu thập các sách chỉ mục đến các 
cuốn sách, các bài viết đăng trong 
các tạp chí  và tập san y khoa  và 
truy tìm thông tin dưới tiêu đề đề 
mục: Tim -- Giải phẫu  

- Thu thập các sách tóm lược về các 
ấn phẩm rời, các luận văn, các bài 
viết đăng trong các tạp chí, tập san 
y khoa và truy tìm thông tin dưới 
tiêu đề đề mục: Tim -- Giải phẫu  

- Truy tìm thông tin trên đĩa CD- 
ROM  

- Truy tìm trên các cơ sở dữ liệu 
trực tuyến  

- Truy tìm trên mạng Internet cơ sở 
dữ liệu của các trường đại học 
quốc tế  

Để làm công việc đầy tính cách 
chuyên môn với một kiến thức rộng khắp 
này, người cán bộ thư viện phải nắm vững 
các nguồn tài liệu tham khảo (tra cứu), 
hiểu rõ mục đích, phạm vi, cách sắp xếp, 
uy tín, tính chính xác, khách quan, cập 
nhật của từng loại tài liệu tham khảo, nắm 
vững kỹ thuật truy tìm thông tin trên mục 
lục, trong các tài liệu tham khảo, qua các 
cơ sở dữ liệu, CD- ROM và mạng 
Internet. 

Những môn học nêu ở phần trên 
không đủ để  đào tạo một cán bộ thư viện 
có đủ năng lực đáp ứng công việc đòi hỏi 
ở trên. Và vì vậy, môn Dịch vụ Tham 
khảo cần được đưa vào chương trình đào 
tạo của ngành thư viện thông tin học. 
 

II.   Công tác tham khảo cung cấp 
cho thư viện những dịch vụ gì ? 

Nói chung công tác tham khảo cung 
cấp cho thư viện những dịch vụ sau đây:  
- Cung cấp sự kiện và thông tin  
- Cung cấp  sự hướng dẫn và dịch vụ  
- Cung cấp sự huấn luyện  
1 Cung cấp sự kiện và thông tin. 
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Thư viện sử dụng những nguồn thông tin 
sẵn có trong các tài liệu tham khảo để trả lời 
những câu hỏi  hay những  vấn đề  nêu ra của 
người sử dụng. Những nguồn thông tin sẵn có 
này thường nằm trong các tài liệu tham khảo 
như: từ điển, bách khoa toàn thư, niên giám, 
lịch sách, sổ tay, cẩm nang, bản tóm lược, tin 
tức nguồn tài liệu tiểu sử, nguồn tài liệu địa lý, 
nguồn tài liệu thống kê, các tiêu chuẩn, báo 
cáo thường niên, văn bản nhà nước. 

Thư viện có thể thẩm tra những nguồn 
thông tin khiếm khuyết trong sưu tập tham 
khảo qua mục lục của thư viện mình hay là 
mục lục của thư viện bạn và qua các nguồn tài 
liệu tham khảo gián tiếp để tìm ra thông tin 
trong kho tài liệu tổng quát của thư viện mình, 
nằm trong cơ sở dữ liệu của các thư viện bạn, 
hay nằm trong cơ sơ dữ liệu trực tuyến của 
các thư viện quốc tế. Các nguồn tài liệu tham 
khảo gián tiếp này gồm: các thư mục, các sách 
chỉ mục, các sách tóm lược. 

Thư viện cũng có thể tìm ra thông tin 
người sử dụng yêu cầu bằng cách sao chụp 
các tài liệu nằm trong kho tài liệu hay cơ sở 
dữ liệu của các thư viện bạn trong một hệ 
thống mượn liên thư viện và chuyển giao tài 
liệu đến người sử dụng . 

2    Cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ.  
a  Hỗ trợ: Thư viện hỗ trợ độc giả sử dụng thư 
viện qua sự giúp đỡ  trong việc: Tìm kiếm trên 
mục lục, Tìm tài liệu trên kệ, Tìm thông tin 
trên các nguồn tài liệu tham khảo, Sử dụng cơ 
sở dữ liệu, Sử dụng CD-ROM, và Sử dụng 
mạng Internet. 
b  Hướng dẫn:  Đối với các  câu hỏi có tính 
phức tạp hay nghiên cứu, thư viện phải: 
- Thực hiện một cuộc phỏng vấn để nắm 

rõ nội dung thông tin người sử dụng 
cần tìm. 

- Sử dụng những công cụ tìm kiếm như 
thư mục, sách chỉ mục, niên giám, sách 
hướng dẫn … để tìm  thông tin cho 
người sử dụng. 

- Chỉ dẫn  người sử dụng đến nơi có 
thể trả lời câu hỏi. 

- Chuẩn bị một danh mục các địa chỉ 
web trên Internet để hướng dẫn 
người sử dụng truy tìm. 

- Hướng dẫn kỹ thuật truy tìm. 
- Giải thích cách sử dụng các nguồn  

tài liệu  thư viện 
3   Cung cấp sự huấn luyện. 
        a  Huấn luyện từng người một: Hình 
thức xưa nhất và phổ biến nhất về tham 
khảo. Có thể qua điện thoại hay trao đổi 
qua máy tính.  
        b  Huấn luyện nhóm: Bằng hình thức 
hội  thảo hay các khóa học đầy đủ. Trong 
các khóa học này, thư viện huấn luyện 
độc giả về:  

- Tổ chức và dịch vụ của  thư viện, 
- Hệ thống mục lục và cách tra 
cứu, 
- Hệ thống phân loại và cách sắp 
xếp các tài liệu trong kho, 
- Sưu tập tham khảo và cách tìm 
thông tin,  
- Cách sử dụng CSDL, CD-ROM 
và tìm thông tin trên mạng Internet.  

 
III.   Chúng ta phải chuẩn bị gì cho 

việc giảng dạy môn Dịch vụ Tham khảo 
tại các trường đào tạo ngành Thư viện 
- Thông tin học: 

Để chuẩn bị cho việc giảng dạy môn 
Dịch vụ Tham khảo, chúng ta phải thực 
hiện các công việc sau đây: 
- Thiết lập một Sưu tập Tham khảo, 
- Thiết kế một chương trình giảng 

dạy về Dịch vụ Tham khảo, 
- Ấn định những kỹ năng mà người 

học phải đạt được với chương trình 
đào tạo nêu trên. 

1. Thiết lập một Sưu tập Tham khảo: 
Thư viện trường đại học hỗ trợ cho 

khoa Thư viện - Thông tin học phải thiết 
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lập một sưu tập tham khảo, tối thiểu có những 
nguồn tài liệu cơ bản sau đây: 
- Những nguồn tài liệu trực tiếp bao 

gồm: từ điển, bách khoa toàn thư, niên 
giám, lịch sách, sổ tay, cẩm nang, tiểu 
sử, nguồn tài liệu địa lý, nguồn tài liệu 
thống kê, bản tóm lược tin tức, các tiêu 
chuẩn, báo cáo thường niên, văn bản 
nhà nước. 

- Những nguồn tài liệu gián tiếp bao 
gồm: thư mục, sách chỉ mục, sách tóm 
lược. 

2. Thiết lập một chương trình giảng dạy về 
dịch vụ tham khảo:  
 Chương trình đào tạo về Dịch vụ Tham 
khảo có thể gồm một số bộ môn chính sau 
đây:  
- Nguồn tài liệu tham khảo tổng quát: 

nghiên cứu các tài liệu tham khảo căn 
bản nêu ở mục trên, đồng thời huấn 
luyện cho người học về kỹ năng phỏng 
vấn và truy tìm tài liệu. 

- Nguồn thông tin về khoa  học nhân văn 
- Nguồn thông tin về khoa học xã hội 
- Nguồn thông tin về khoa học tự nhiên 

và kỹ thuật 
3. Ấn định những kỹ năng mà người học 
phải đạt được với chương trình đào tạo nêu 
trên: 

Trong chương trình đào tạo phải chú 
trọng đến thực hành và nội dung phải nhắm 
cho người học đạt dược những kỹ năng cơ bản 
sau: 

- Kỹ năng kỹ thuật dịch vụ tham 
khảo truyền thống như: chọn lựa, 
bổ sung và sắp xếp sưu tập tham 
khảo trong thư viện để đáp ứng 
yêu cầu phục vụ tham khảo cho 
người sử dụng và dịch vụ thông tin 
của cán bộ tham khảo, tổ chức 
những bộ phiếu ghi chép những 
nguồn tài liệu tham khảo cho 
những yêu cầu chuyên biệt; lập thư 
mục theo yêu cầu độc giả dựa vào 
hệ thống mục lục đề mục. 

- Kỹ năng tìm kiếm thông tin trên 
mạng để đáp ứng yêu cầu phục vụ 
tham khảo, sưu tầm và tập hợp 
những trang web tham khảo, 
những tài liệu điện tử tham khảo, 
tổ chức trình bày thông tin trên 
mạng để phục vụ yêu cầu tham 
khảo cho độc giả và dịch vụ thông 
tin của cán bộ tham khảo, lập thư 
mục tự động theo yêu cầu của độc 
giả. 

Các sinh viên được đào tạo về Dịch 
vụ Tham khảo sẽ làm thay đổi cung cách 
phục vụ người sử dụng của các thư viện, 
sẽ làm sôi động cho các hoạt động của thư 
viện và sẽ lôi cuốn độc giả đến thư viện 
nhiều hơn. Đó là một tương lai mà chúng 
ta có quyền trông chờ ở các Thư viện Đại 
học, các Viện nghiên cứu và các Thư viện 
Chuyên ngành. 

 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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